ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KÌ I
Môn Ngữ văn 11 – Năm học 2025-2026
I. Thời gian làm bài: 90 phút
 II. Hình thức kiểm tra: Tự luận 
 III. Cấu trúc đề và phân bố tỉ lệ điểm theo các mức độ nhận thức:
  -  Cấu trúc đề gồm 2 phần: Đọc- hiểu và Viết
      1.Đọc - hiểu (6.0 điểm): 
Kiểm tra theo hình thức tự luận gồm 6 câu hỏi/yêu cầu: Nhận biết: 2 câu: 1.5 điểm, thông hiểu: 3 câu: 3 điểm, vận dụng 1 câu: 1.5 điểm
       2. Viết (4.0 điểm):
 Viết bài văn nghị luận  về  một vấn đề xã hội (Con người với cuộc sống xung quanh)
IV. Nội dung kiểm tra
Phần 1: Đọc hiểu
    - Ngữ liệu là đoạn trích văn bản nghị luận hoặc văn bản thơ (văn bản ngoài sách giáo khoa) có nội dung phù hợp với các chủ đề, bài học ở lớp 11
     - Nội dung kiểm tra gồm 6 câu hỏi tự luận.
     - Bao gồm các đơn vị kiến thức sau:
HS cần năm kiến thức cơ bản về các vấn đề sau:
1.Văn bản thơ:
	 - Nhận biết và phân tích được một số yếu tố trong thơ như: thể thơ, hình ảnh, ngôn từ, cấu tứ, hình thức bài thơ thể hiện trong văn bản.
    - Phân tích được các chi tiết tiêu biểu, đề tài, và mối quan hệ của chúng trong tính chỉnh thể của tác phẩm; nhận xét được những chi tiết quan trọng trong việc thể hiện nội dung văn bản.
    - Phân tích và đánh giá được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của văn bản; phân biệt chủ đề chính, chủ đề phụ trong một văn bản có nhiều chủ đề.
   - Phân tích và đánh giá được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện qua văn bản; phát hiện được các giá trị văn hoá, triết lí nhân sinh từ văn bản.
–	Nhận biết và phân tích được một số đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ văn học. Phân tích được tính đa nghĩa của ngôn từ trong tác phẩm văn học.
2. Văn bản nghị luận
· Nhận biết và phân tích được nội dung của luận đề, các luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu, độc đáo trong văn bản.
· Nhận biết và đánh giá được các lí lẽ và bằng chứng mà người viết sử dụng để bảo vệ quan điểm trong bài viết.
· Nhận biết và phân tích được vai trò của các yếu tố thuyết minh hoặc miêu tả, tự sự trong văn bản nghị luận.
· Phân tích được mối quan hệ giữa các luận điểm, lí lẽ và bằng chứng, quan hệ giữa chúng với luận đề của văn bản; nhận biết và giải thích được sự phù hợp giữa nội dung nghị luận với nhan đề của văn bản.
Xác định được nội dung và ý nghĩa của văn bản. Nhận biết được mục đích, thái độ và tình cảm của người viết.
· Thể hiện được quan điểm đồng ý hay không đồng ý với nội dung chính của văn bản và giải thích lí do.

3. Tiếng Việt:
   * Đặc điểm của ngôn ngữ nói và viết: nhận diện và nêu được tác dụng
* Hiện tượng phá vỡ quy tắc ngôn ngữ thông thường: đặc điểm và tác dụng
  + kết hợp từ trái logic
  + Sử dụng hình thức đảo ngữ
 + Cung cấp nét nghĩa mới cho từ ngữ và bổ sung chức năng mới cho dấu câu
* Hiện tượng lạc phong cách và hiện tượng cộng hưởng ngôn ngữ

Phần 2: Viết:  Viết bài văn nghị luận  về  một vấn đề xã hội (Con người với cuộc sống xung quanh)
*Yêu cầu:
-  Nêu được vấn đề giàu ý nghĩa, gợi mở cách nhìn nhận sâu hơn về mối quan hệ giữa con người với cuộc sống xung quanh.
- Thể  hiện được quan điểm rõ ràng của người viết về vấn đề, thông qua hệ thống luận điểm chặt chẽ, các lí lẽ sắc bén và những bằng chứng phù hợp, sinh động.
- Dẫn được những ý kiến trái chiều có thể có về vấn đề được bàn luận để phản bác nhằm củng cố lập luận của bài viết 
- Rút ra được ý nghĩa của việc nhận thức đúng về vấn đề 
*Dàn ý
	Mở bài
	Giới thiệu vấn đề xã hội cần bàn luận. Có thể nêu vấn đề thông qua
một câu chuyện, một tình huống đời sống, một câu hỏi nhận thức,…

	Thân bài
	Dùng lí lẽ và bằng chứng để:
- Trình bày bản chất của vấn đề xã hội được bàn luận và nêu quan điểm của 
người viết.
- Xem xét vấn đề dưới nhiều góc nhìn khác nhau, bàn về các khía cạnh của 
vấn đề.
- Bàn luận vấn đề từ góc nhìn trái chiều.
- Phân tích tác động của việc nhận thức đúng đắn về vấn đề đối với cá nhân
 hoặc cộng đồng.

	Kết bài
	Rút ra ý nghĩa của việc bàn luận vấn đề (gợi mở suy nghĩ, định hướng hành 
động,…).




                            ĐỀ MINH HOẠ 

I. PHẦN ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc đoạn trích sau:
                                   (1) Cô đơn thay là cảnh thân tù!
                                              Tai mở rộng và lòng sôi rạo rực
                                              Tôi lắng nghe tiếng đời lăn náo nức
                                              Ở ngoài kia vui sướng biết bao nhiêu!
                                              Đây âm u đôi ánh lạt ban chiều
                                              Len nhẹ nhẹ qua rào ô cửa nhỏ
                                              Đây lạnh lẽo bốn tường vôi khắc khổ
                                              Đây sàn lim, mảnh ván ghép sầm u…

                                            (2)Cô đơn thay là cảnh thân tù!
                                              Tai mở rộng và lòng sôi rạo rực
                                              Tôi lắng nghe tiếng đời lăn náo nức
                                              Ở ngoài kia vui sướng biết bao nhiêu!
                                              Nghe chim reo trong gió mạnh lên triều
                                              Nghe vội vã tiếng dơi chiều đập cánh
                                              Nghe lạc ngựa rùng chân bên giếng lạnh
                                              Dưới đường xa nghe tiếng guốc đi về…
                                             [...]…
                                           -Xà lim số 1, lao Thừa Thiên 29- 4- 1939-
   (Trích “Tâm tư trong tù”– Tố Hữu, nguồn https://www.thepoetmagazine.org/tho-cua-to-huu/ )
Thực hiện các yêu cầu sau: 
Câu 1. Chỉ ra dấu hiệu để xác định thể thơ của văn bản. (0.75 điểm)
Câu 2. Xác định âm thanh và hình ảnh được gợi lên trong dòng thơ: Nghe lạc ngựa rùng chân bên giếng lạnh. (0,75 điểm)
Câu 3. Phân tích tác dụng của hiện tượng phá vỡ quy tắc ngôn ngữ thông thường trong hai dòng thơ được lặp lại ở đầu mỗi khổ thơ: Cô đơn thay là cảnh thân tù! (1,0 điểm)
Câu 4. Nêu cảm nhận của anh/chị về sức gợi của âm thanh tiếng guốc trong dòng thơ: Dưới đường xa nghe tiếng guốc đi về… (1.0 điểm)
Câu 5. Những “tâm tư” sâu kín mà nhân vật trữ tình tôi bộc lộ trong đoạn thơ là gì? (1.0 điểm)
Câu 6. Về một thông điệp có ý nghĩa nhất mà anh/ chị rút ra sau khi đọc đoạn trích.(trình bày 5-7  dòng)  (1.5 điểm)
II. PHẦN VIẾT (4,0 điểm) 
Anh/ chị hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) bàn về hoạt động thiện nguyện trong xã hội hiện nay.
…………………………………….HẾT………………………………………….



ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	- Thể thơ: tự do.
-Dấu hiệu: Số chữ trong các dòng thơ không đồng nhất /không bằng nhau là cơ sở để xác định thể thơ tự do của văn bản.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh xác định đúng thể thơ : 0,25 điểm.
- Học sinh nêu đúng dấu hiệu: 0,5 điểm.
          - Học sinh xác định không đúng hoặc không xác định : 0,0 điểm.
	0,75

	
	2
	Trong dòng thơ Nghe lạc ngựa rùng chân bên giếng lạnh, có:
+ Âm thanh tiếng lạc ngựa (tiếng nhạc ngựa)
+ Hình ảnh ngựa rùng chân bên giếng/(giếng lạnh)
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời đúng: 0,75 điểm.
-Trả lời đúng 01 đáp án: 0,5 điểm
          - Học sinh trả lời sai hoặc không trả lời : 0,0 điểm.
	0,75

	
	3
	-Chỉ đúng hiện tượng đảo ngữ, đưa cụm thán từ “cô đơn thay” lên đầu câu ( 0,25)
-Tác dụng: 
+ Thể hiện lời thú nhận thành thật, lời tự vấn lương tâm.. .(0.25)
+Nhấn mạnh  nỗi cô đơn thống thiết của người tù, người chiến sĩ cách mạng trẻ tuổi lần đầu bị giam hãm trong không gian ngột ngạt tù túng bức bối mất tự do của chốn lao tù ... (0,5)
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời đúng: 1,0 điểm.
- Học sinh không trả lời được: 0,0 điểm.
	1,0

	
	4
	Âm thanh tiếng guốc trong dòng thơ Dưới đường xa nghe tiếng guốc đi về…:
- Gợi không khí vắng lặng, biểu tượng quen thuộc cuộc sống thường nhật của Huế/ hình ảnh con người/ người con gái/ âm thanh của cuộc sống…)
- Niềm khao khát hạnh phúc, tự do, gắn bó với cuộc sống bên ngoài nhà tù 
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời đúng: 1,0 điểm.
- Học sinh trả lời đúng 1 ý: 0,5 điểm.
           - Học sinh không trả lời được: 0,0 điểm.
	
1,0

	
	5
	Toàn bộ đoạn thơ tập trung làm nổi bật dòng“tâm tư”sâu kín của nhân vật trữ tình tôi- người thanh niên yêu nước lần đầu bị bắt giam trong tù ngục. Đó là:
+  Lời giải bày thành thực nỗi cô đơn thống thiết của “cảnh thân tù” và là + Lời bộc bạch chân thành, mãnh liệt niềm khát khao cuộc sống tự do….
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời đúng: 1,0 điểm.
- Học sinh trả lời đúng 1 ý: 0,5 điểm.
           - Học sinh không trả lời được: 0,0 điểm.
	1,0

	
	6
	-Xác định đúng một thông điệp có ý nghĩa trong những thông điệp sau (0,5)

+ Cuộc sống tuy giản dị, quen thuộc nhưng khi thiếu vắng nó ta mới thấy đáng quý biết bao→sống sâu sắc…
+Sống trong cảnh mất tự do/hay bất cứ hoàn cảnh nào con người cũng không được phép bi quan, bi lụy…
+ Người Chiến sĩ cách mạng/ người thanh niên….phải luôn nhiệt tình với lí tưởng cách mạng, với lí tưởng sống mà mình đã xác định và theo đuổi…
-Lí giải bằng những cơ sở hợp lí và thuyết phục (0,75)
Hướng dẫn chấm:
- Đảm bảo hình thức đoạn văn 0,25 điểm
- Học sinh trả lời đúng nội dung tuỳ mức độ :0,25- 1,25điểm.
           - Học sinh không trả lời được: 0,0 điểm.
Lưu ý: HS có cách diễn đạt khác vẫn cho điểm tối đa
	1,5


	II
	PHẦN VIẾT
	4,0điểm

	
	Anh/ chị hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) bàn về hoạt động thiện nguyện trong xã hội hiện nay.
	4,0

	
	Bài văn đáp ứng các yêu cầu sau:
a.Yêu cầu chung: Xác định đúng vấn đề nghị luận, đảm bảo về hình thức và sử dụng dẫn chứng.
 - Vấn đề nghị luận: viết bài văn nghị luận bàn về hoạt động thiện nguyện trong xã hội hiện nay. 
- Về hình thức: Bài văn đảm bảo bố cục 3 phần, dung lượng khoảng 600 chữ
 - Bằng chứng: Từ thực tế đời sống.
	1,0

	
	b.Yêu cầu cụ thể: HS triển khai bài viết theo trình tự hợp lí, sử dụng hiệu quả các kĩ năng nghị luận
b1. Viết được mở bài, kết bài cho bài văn nghị luận xã hội
  - Mở bài: Giới thiệu được vấn đề nghị luận
  - Kết bài: Khẳng định được vấn đề nghị luận
b2. Giải thích được vấn đề nghị luận
 Thiện nguyện là một trong những hoạt động có ý nghĩa sâu sắc trong xã hội,  biểu hiện của tình yêu thương, sự chia sẻ và tinh thần tương trợ trong cộng đồng.
b3. Phân tích, chứng minh được vấn đề nghị luận
  -Các hình thức công tác thiện nguyện hiện nay: quyên góp vật chất,chia sẻ thời gian và công sức, lập các tổ chức, quỹ từ thiện.
  - Những tác động tích cực của công tác thiện nguyện đến cá nhân và cộng đồng.
b4. Phản bác ý kiến trái chiều và bàn về ý nghĩa của vấn đề nghị luận
   - Bàn luận vấn đề từ góc nhìn trái chiều
    -Tầm quan trọng của công tác thiện nguyện hiện nay: Hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng xã hội nhân văn
b5. Sáng tạo
- Có những ý đột phá vượt ra ngoài đáp án nhưng có sức thuyết phục.
- Có cách diễn đạt tinh tế, độc đáo.

	3,0


0,5


0,5



1,0





0,5







0,5

	Tổng điểm
	10 điểm




